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Đề tài : Hệ thống chú giải, câu hỏi tìm hiểu bài kể chuyện lớp 4

PHẦN I :  MỞ ĐẦU
1) Lý do chọn đề tài :
Kể chuyện là một phân môn thuộc chương trình tiếng việt ở tiểu học. Phân môn này có vị trí và vai trò quan trọng đối với sự phát triển cảu học sinh về nhiều phương diện như ngon ngữ, tri thức, tình cảm.
Từ những mục đích giáo dục trên, việc dạy học phân môn kể chuyện có ý nghĩa to lớn trong đời sống tinh thần của trẻ em. 
Nhiệm vụ quan trọng của phân môn Kể chuyện là hình thành năng lực kể chuyện cho các em góp phần bồi dưỡng tâm hồn, vốn sống và năng lực văn học cho học sinh. 
Đối với lớp 1, 2, và 3 yêu cầu chủ yếu của học sinh là biết kể lại một đoạn ngắn trong truyện giáo viên đã kể. Nhưng sang lớp 4 yêu cầu này được nâng cao hơn là phải kể rõ ràng và tương đối mạch lạc các truyện đã đọc hoặc nghe với dáng điệu tự nhiên, hấp dẫn.
Việc xác định các bài kể chuyện sao cho phù hợp với tâm lý lứa tuổi của các em theo từng lớp học đã được Bộ giáo dục thiết kế trong sách giáo khoa. Nhưng người giáo viên cũng cần phải nghiên cứu kỹ nội dung từng bài học, tìm hiểu tình hình thực tế của học sinh mình đang trực tiếp giảng dạy để chuyển tải nội dung bài học sao cho hợp lý nhất. 
Xuất phát từ những suy nghĩ trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài : “Hệ thống chú giải, câu hỏi tìm hiểu bài kể chuyện lớp 4” với mục đích góp phần nâng cao chât lượng dạy học môn kể chuyện.
2/ Đối tượng và nhiệm vụ đề tài.
a) Đối tượng nghiên cứu của đề tài :
Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là hệ thống chú giải, câu hỏi tìm hiểu bài của bài kể chuyện lớp 4 trong chương trình sách giáo khoa môn tiếng Việt và nghiên cứu về thực tế kiến thức của các em học sinh lớp 4 của trường tiểu học ............. - .............khi học phân môn kể chuyện.
b) Nhiệm vụ của đề tài là khảo sát các nội dung thuộc sách giáo khoa gồm :
- Hệ thống chú giải và các câu hỏi tìm hiểu bài trong sách giáo khoa môn tiếng Việt lớp 4 (thống kê số bài kể chuyện, phận loại bài)
- Mô tả, phân tích những về những chú giải của bài, những câu hỏi mà sách giáo khoa đã nêu.
- Kết luận vấn đề nghiên cứu và đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dạy phân môn kể chuyện.
3/ Phương pháp nghiên cứu.
a. Phương pháp phân tích.
Đây là phương pháp chủ yếu cuả quá trình nghiên cứu. Tôi sử dụng phương pháp này với mục đích phân tích hệ thống chú giải và các câu hỏi tìm hiểu bài trong sách giáo khoa môn tiếng Việt lớp 4 ở trường tiểu học ..............
b. Phương pháp so sánh :
Phương pháp so sánh mà tôi sử dụng trong đề tài nhằm so sánh những kết quả phân tích với một số đặc điểm trong hệ thống chú giải và câu hỏi tìm hiểu bài nhằm tìm hiểu thêm những kiến thức và luận chứng để lý giải vấn đề nghiên cứu.
c. Phương pháp tổng hợp :
Khi đã có những tư liệu thu thập được qua khảo sát tại trường tiểu học ............. kết hợp với chứng cứ đã được phân tích. Tôi tiến hành tổng hợp và kết luận về yếu tố cơ bản hệ thống chú giải, câu hỏi tìm hiểu bài trong sách giáo khoa tiếng Việt Lớp 4. Từ đó có cơ sở để đề xuất một số ý kiến về những biện pháp dạy học đối với phân  môn kể chuyện lớp 4 trong trường tiểu học.
Các phương pháp trên đây sẽ được vận dụng linh hoạt trong quá trình xử lý đề tài.
PHẦN II : NỘI DUNG CHÍNH
I/ TÌM HIỂU VỀ CẤU TRÚC SÁCH GIÁO KHOA PHÂN MÔN KỂ CHUYỆN Ở LỚP 4 :
Phân môn kể chuyện của sách giáo khoa tiếng Việt ở lớp 4 có 31 tiết, trong đó được phân bổ trên ba thể loại :
- Kể chuyện theo tranh : 

11 tiết.
- Kể chuyện đã nghe, đã đọc:
12 tiết.
- Kể chuyện đã được chứng kiến hoặc tham gia : 8 tiết
Trong Ba thể loại trên được bố trí mỗi tuần một tiết, xen kẽ nhau giữa các tuần. Ngay từ đầu năm học thể loại “kể chuyện theo tranh” được đưa lên trước. Tiếp đó là các thể loại truyện còn lại. Nhưng chiếm nhiều hơn cả là thể loại kể chuyện đã nghe, đã đọc. Tiếp theo là thể loại kể chuyện theo tranh rồi đến kể chuyện đã được chứng kiến hoặc tham gia.
Về thể loại nghe, kể (kể chuyện theo tranh) nội dung chủ yếu được tập trung vào loại truyện dân gian có nội dung giải thích các hiện tượng tự nhiên như “Sự tích hồ ba Bể”, kể về các danh nhân như “Một nhà thơ chân chính”, “Một phát minh nho nhỏ”, kể vềâ sự dũng cảm, đức hy sinh như : “Khát vọng sống”, Bàn chân kỳ diệu”, “Những chú bé không chết”…
Về thể loại kể chuyện đã nghe, đã đọc yêu cầu học sinh tự chọn vanư bản đã biết (có thể nghe kể từ cô, thầy giáo, bố mẹ, anh chị kể hoặc bản thân đã đọc, chủ yếu là những chuyện cổ tích, chuyện danh nhân…)
Về thể loại kể chuyện đã được chứng kiến hoặc tham gia là thể loại hướng học sinh vào các câu chuyện có thật, do chính các em đã trực tiếp chứng kiến hoặc tham gia, là những mẩu chuyện xung quanh đời sống hằng ngày của các em.
Về mục tiêu giáo dục, mỗi thể loại là một mục tiêu khác nhau :
 - Kiểu bài tập nghe, kể (Kể chuyện theo tranh): đây là kiểu bài tập phát triển cho học sinh kỹ năng nghe và nói.
- Kiểu bài tập kể chuyện đã nghe, đã học (ngoài giờ lên lớp) : đây là kiểu bài tập vừa phát triển cho học sinh kỹ năng nghe, nói vừa kích thích tính ham đọc sách.
-  Kiểu bài tập kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia : đây là kiểu bài tập vừa phát triển cho học sinh kỹ năng nghe, nói vừa khắc phục nhược điểm của giờ tập làm văn miệng giai đoạn trước (học sinh chỉ cầm giấy đọc lại nội dung đã chuẩn bị)
Riêng về hai kiểu bài tập “Kể chuyện đã nghe, đã đọc” và “Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia” còn có chung mục tiêu nữa, đó là bộc lộ năng lực cá nhân và thói quen quan sát ghi nhớ.
II. TÌM HIỂU VỀ CÁC CÂU HỎI GỢI Ý TÌM HIỂU BÀI TRONG PHÂN MÔN KỂ CHUYỆN LỚP 4 :
Việc xây dựng các câu hỏi tìm hiểu bài trong phân môn kể chuyện nhằm mục đích giúp cho học sinh tìm hiểu bài kỹ hơn, hiểu nội dung câu chuyện một cách sâu sắc hơn.
Trong ba thể loại : “kể chuyện theo tranh”, “kể chuyện đã nghe, đã học”
và “kể chuyện đã được chứng kiến hoặc tham gia” thì có hai thể loại truyện do học sinh chọn lựa trực tiếp trong tiết học nên các câu hỏi để tìm hiểu bài được giáo viên bố trí tự đặt câu hỏi. Chỉ có thể loại chuyện “nghe, kể” (kể theo tranh) đã được xây dựng các câu hỏi tìm hiểu bài có sẵn trong sách giáo khoa.
Đối với thể loại kể chuyện theo tranh gồm có 11 tiết, mỗi tiết có 4, 5 hoặc 6 bức tranh được sắp xếp xen kẽ nhau. Nội dung yêu cầu được chia làng ba bước. 
Bước 1 : yêu cầu học sinh dựa vào tranh để kể lại từng đoạn của câu chuyện hoặc học sinh quan sát các bức tranh, sắp xếp cho đúng thứ tự rồi kể lại từng đoạn của câu chuyện.
Bước 2 : yêu cầu học sinh kể lại toàn bộ câu chuyện (kể với giọng lưu loát, diễn cảm).
Bước 3 : Tìm hiểu nội dung, ý nghĩa của câu chuyện mà các em vừa kể.
Trong ba bước trên việc xây dựng câu hỏi tìm hiểu bài của sách giáo khoa được đưa vào bước 3 là bước tìm hiểu nội dung và ỹ nghĩa của câu chuyện.
Ví dụ : tiết kể chuyện ở tuần 1 là tiết kể theo tranh với câu chuyện dân gian : Sự tích hồ Ba Bể. Dựa vào 4 bức tranh trong sách giáo khoa giáo viên sau khi kể lần 1 nêu yêu cầu học sinh quan sát tranh và kể lại từng đoạn của câu chuyện. Tiếp theo là yêu cầu học sinh kể toàn bộ câu chuyện và trả lời các câu hỏi tìm hiểu nội dung, ý nghĩa : theo em, ngoài mục đích giải thích sự hình thành hồ Ba Bể, câu chuyện còn nói với ta điều gì?
Những câu hỏi tìm hiểu bài trong kể chuyện được đưa ra tuỳ thuộc vào nội dung câu chuyện. Chẳng hạn như ví dụ trên câu hỏi tìm hiểu bài được đưa ra sau khi kể toàn bộ câu chuyện. Nhưng đối với một số tiết khác thì câu hỏi tìm hiểu bài được đưa ra đầu câu chuyện, tức là trước khi các em kể phải tìm hiểu nội dung bài. 
Ví dụ : Tiết kể chuyện tuần 4 với câu chuyện : Một nhà thơ chân chính thì các em phải trả lời các câu hỏi để hiểu về nội dung bài rồi mới tập kể như : 
+ Trước sự bạo ngược của nhà vua, dân chúng phản ứng bằng cách nào?
+ Nhà vua làm gì khi biết dân chúng truyền tụng bài ca lên án mình?
+ Trước sự đe doạ của nhà vua, thái độ của mọi người thế nào?
+ Vì sao phải thay đổi thái độ ?
Một loạt câu hỏi được đưa ra để học sinh nắm nội dung bài rồi mới tập kể.
Như vậy việc xây dựng câu hỏi tìm hiểu bài trong phân môn kể chuyện không nhất thiết phải tuân thủ theo thứ tự của các bước mà phụ thuộc vào nội dung của câu chuyện. Nếu kể dưới dạng nghe – kể thì đưa câu hỏi tìm hiểu bài trước. Nếu kể dưới dạng quan sát tranh thì học sinh tập kể trước rồi mới tìm hiểu nội dung bài sau. 
Môn tiếng Việt vốn nhiều phân môn. Tuy rằng tất cả các phân môn đều cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng và giáo dục đạo đức nhân cách cho học sinh. nhưng ngoài mục tiêu của của môn học, mỗi phân môn hướng về một mục đích chính, như phân môn tập đọc có mục đích chính là rèn luyện kỹ năng nghe, đọc. Phân môn chính tả là rèn luyện kỹ năng nghe, viết. Phân môn Luyện từ và câu là rèn luyện kỹ năng sử dụng cấu trúc tiếng Việt. Phân môn tập làm văn là rèn luyện trí nhớ, tưởng tượng và diễn đạt bằng văn bản. Phân môn kể chuyện là rèn luyện kỹ năng nghe, diễn đạt bằng lời. Vì thế ở tiết kể chuyện thuộc thể loại nào đi nữa, ngoài các mục đích chung thì kể chuyện cũng hướng tới khả năng diễn đạt của học sinh trước tập thể cho nên câu hỏi tìm hiểu bài trong kể chuyện không đặt nặng một vấn đề nên tuỳ thuộc vào nội dung của từng câu chuyện mà đưa câu hỏi tìm hiểu bài. 
III. KHẢO SÁT THỰC TẾ VIỆC DẠY KỂ CHUYỆN LỚP 4 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC .............
1) Khảo sát tình hình thực tế :
Dựa trên hệ thống câu hỏi tìm hiểu bài của phân môn kể chuyện kết hợp với các luận chứng mà tôi tham khảo, tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng việc dạy kể chuyện cho học sinh lớp 4 ở trường tiểu học ............. để nắm bắt tình hình. Được sự nhất trí của ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, tôi đã dự giờ 2 tiết dạy kể chuyện lớp 4 ở 2 kiểu bài khác nhau. Do hạn chế về mặt thời gian, ở đây tôi chỉ trình bày những bước chính trong tiết dạy của GV để tìm hiểu phương pháp và hình thức tổ chức của tiết dạy sử dụng các câu hỏi tìm hiểu bài mà giáo viên thực hiện :
· Tiết 1 : Tôi đã dự một tiết dạy kể chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Nhàn lớp 4A (tổng số 28 em) qua kiểu bài nghe, kể với bài dạy : Đôi cánh của ngựa trắng (tiết 29, tuần 29)
* Phần bài mới :
Bước 1 : Giới thiệu bài : GV giới thiệu bài, HS quan sát tranh trong SGK và nhắc lại đầu bài
Bước 2 : Học sinh nghe kể chuyện :
· Lần 1 : GV kể chuyện (HS lắng nghe)
· Lần 2 : GV kể chuyện kết hợp với tranh (HS theo dõi tranh trong SGK và nghe GV kể)
· Lần 3 : GV kể lại câu chuyện bằng lời.
Bước 3 : HS kể tập chuyện và trao đổi ý nghĩa
· GV tổ chức cho HS lập nhóm (nhóm 4) 
· GV tổ chức cho HS kể theo nhóm : học sinh kể từng đoạn nối tiếp nhau trong nhóm rối kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm. 
· Tổ chức thi kể chuyện trước lớp :
+ Kể thi theo nhóm : Các nhóm kể từng đoạn nối tiếp nhau trước lớp. 
+ Kể toàn bộ câu chuyện : Cả nhóm kể lại toàn bộ câu chuyện trước lớp.
Bước 4 : Học sinh tìm hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện
· GV gọi học sinh nói về chú ngựa Trắng
· Học sinh tiếp tục tìm hiểu về ý nghĩa câu chuyện.
Giáo viên nhận xét bổ sung
Bước 5 : Củng cố dặn dò.
· GV hệ thống nội dung bài học.
· Nhận xét đánh giá tiết học.
· Tiết 2 : Sau khi dự tiết dạy của lớp 4A, tôi tiến hành dự tiết dạy của thầy giáo Nguyễn Văn Nhật lớp 4C (tổng số 31 em) qua kiểu bài Kể chuyện đã nghe, đã đọc với bài dạy: Kể về du lịch hay thám hiểm.
* Phần bài mới :
Bước 1 : Giới thiệu bài :
· GV giới thiệu yêu cầu kể chuyện của tiết học
· HS tìm những ví dụ phù hợp với yêu cầu (dựa trên gợi ý của SGK).
Bước 2 : Học sinh tập kể chuyện :
· GV giáo viên hướng dẫn cách phân nhóm
+ Học sinh tập kể với nhau trong nhóm
- Thi kể trước lớp : 
+ HS thi kể toàn bộ câu chuyện trước lớp
+ Các nhóm khác nhận xét, GV tổng hợp bổ sung
Bước 3 : HS trao đổi với nhau về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
· Các nhóm trao đổi với nhau về nhân vật chính của câu chuyện.
· Các nhóm trao đổi với nhau về ý nghĩa câu chuyện
· GV theo dõi và nhận xét bổ sung
Bước 4 : Củng cố dặn dò.
- GV hệ thống nội dung bài học.
- Nhận xét đánh giá tiết học
2) Nhận xét chung của các tiết dạy :
Qua nội dung khảo sát vừa rồi, tôi nhận thấy : nhìn chung các thầy, cô đã tổ chức tiết dạy khá tốt, nội dung chuyển tải tới học sinh nhẹ nhàng, đầy đủ, giúp cho học sinh nắm rõ kiến thức. Thời gian bài dạy phân bổ hợp lý, tác phong lên lớp nhanh nhẹn, nghiêm túc, xử lý nhanh các tình huống của học sinh mà không ảnh hưởng đến thời gian cũng sự tập trung của học sinh. Nhờ sự điều chỉnh về phương pháp mà học sinh tham gia tiết học rất sôi nổi, hào hứng và thể hiện sự hiểu bài của mình qua giọng kể trôi chảy và lưu loát. Một số em đã biết diễn đạt lời nhân vật làm cho câu chuyện hấp dẫn hơn. Tuy chỉ có một số em còn yếu trong việc kể trước lớp. Điều đó cũng dễ hiểu vì có những nguyên nhân riêng.
Bên cạnh đó, việc tổ chức cho học sinh tham gia câu hỏi tìm hiểu bài của giáo viên chưa thật chú trọng đi sâu. Biết rằng tiết dạy kể chuyện có mục tiêu chính là rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh trước tập thể. Nhưng tìm hiểu nội dung bài học cũng là yếu tố rất quan trọng không thể xem nhẹ. Đối với tiết 1 bài Đôi cánh của chú ngựa Trắng thì đã có câu hỏi trong sách giáo khoa, giáo viên xem xét năng lực nhận thức của học sinh để dẫn dắt các em tìm hiểu bài (có thể thêm hoặc chia nhỏ các câu hỏi cho học sinh dễ tìm (đối với những em yếu). Đối với tiết 2 bài kể về những chuyện du lịch hay thám hiểm, giáo viên cần đặt những câu hỏi thật hợp lý, tránh hỏi nhiều nhưng không đi sát nội dung.
Tóm lại việc đạt câu hỏi tìm hiểu bài trong tiết kể chuyện ở lớp 4 nói riêng và ở tiểu học nói chung, giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung bài học, ngoài những câu hỏi có sẵn trong SGK, những câu hỏi do giáo viên đặt ra phải sát với nội dung bài học, phù hợp với đối tượng học sinh trong lớp. Thực hiện đúng mục tieu dạy học của phân môn kể chuyện đã đề ra. 
PHẦN III: KẾT LUẬN:
1) Những kết luận được rút ra :
Qua kết quả khảo sát từ thực tế việc dạy học trong phân môn kể chuyện ở trường tiểu học ............. - .............kết hợp với quá trình tự tìm tòi nghiên cứu về cách sử dụng những câu hỏi tìm hiểu bài khi hướng dẫn học sinh lớp 4 kể chuyện chúng tôi nhận thấy rằng nhìn chung giáo viên đều biết sử dụng thành thạo các phương pháp khi tiến hành bài dạy, nội dung được giáo viên chuyển tải tới học sinh khá nhẹ nhàng, giúp cho học sinh nắm kiến thức rất tốt.
Từ đó chúng tôi mạnh dạn đề cập đến những hình thức tổ chức có tính khả thi để nêu lên trong đề tài. Tuy nhiên đó chỉ là những ý kiến đóng góp qua học tập nghiên cứu kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy của bản thân sau một thời gian công tác trong trường tiểu học. Việc tổ chức dạy học bằng phương pháp nào? biện pháp nào cho đạt hiệu quả cao không phải là chuyện đơn giản chỉ nói qua lý thuyết mà cần phải có thời gian cũng như kinh nghiệm giảng dạy cộng với sự tìm tòi học hỏi không những của người giáo viên thì hiệu quả của tiết dạy mới được nâng cao, giáo dục mới thật sự đổi mới. Không có người giáo viên nào là hoàn hảo, không có phương pháp nào là vạn năng. Khi đất nước đổi mới thì nhận thức con người cũng thay đổi hằng ngày. Chính vì thế người giáo viên phải biết tìm tòi học hỏi không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu giảng dạy đáp ứng được nhịp độ phát triển của thời đại
Công việc của tôi dừng lại ở đây, đối với bản thân chỉ nghiên cứu bước đầu về nội dung câu hỏi tìm hiểu bài ở một góc độ hạn hẹp. Song việc nghiên cứu này cũng giúp tôi tích luỹ thêm một số hiểu biết về vấn đề dạy kể chuyện ở cấp tiểu học. 
Đây là một nội dung hết sức khó khăn nhưng cũng không kém phần quan trọng. Chính vì vậy đòi hỏi người giáo viên phải thật kiên trì nhẫn nại chứ không nóng vội, rèn từng bước, hướng dẫn từng ngày cho học sinh trên một quá trình lâu dài, bởi việc dạy học không phải là một ngày, hai ngày mà tốt được. Môn kể chuyện là một môn mang tính chất phát triển năng khiếu phải có thời gian rèn luyện kỹ năng. 
2) Những đề xuất về giải pháp :
Khi tiến hành hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài kể chuyện giáo viên cần thực hiện đúng và thứ tự các bước hướng dẫn của sách giáo khoa :
- Giáo viên cần nghiên cứu kỹ đối tượng học sinh (phân loại học sinh theo diện giỏi, khá,…) để điều chỉnh câu hỏi trong bài học.
- Tuỳ vào điều kiện thực tế của học sinh mà giáo viên có thể thêm hoặc chia nhỏ câu hỏi thành nhiều phần cho học sinh dễ nắm nội dung.
- Kể chuyện là phân môn giáo dục rất nhiều cho học sinh cả đạo đức lẫn kiến thức. Vì vậy không nên xem nhẹ nội dung nào trong bài dạy.
- Đối với thể loại chuyện đã nghe, đã đọc cần hướng cho học sinh kể chính các và nội dung câu chuyện mang ý nghĩa giáo dục cao.
Tóm lại việc dạy học sinh tìm hiểu bài qua câu hỏi gợi ý của tiết kể chuyện, giáo viên có thể linh động để mở rộng thêm các câu hỏi cho phù hợp với năng lực nhận thức của học mình quản lý hoặc có thể chia nhỏ câu hỏi từ sách giáo khoa để cho sát với tầm hiểu biết của học sinh mình. Đối với câu hỏi tìm hiểu bài có trong sách giáo khoa là những câu hỏi rất chuẩn với yêu cầu bài, số lượng câu hỏi cũng ngang tầm với khả năng tiếp thu của học sinh. việc mở rộng hay chia nhỏ câu hỏi trong bài là những tình huống bài học do giáo viên tự điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù học sinh.
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